
HỆ: 
CĐCQ

HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Marketing 
dược

8h30

306A-1

Pháp luật tổ 
chức quản lý 
dược

6-10

Cô Mai MD 09

Thi Quản lý và 
tổ chức Y tế

8h30

403B

Quản lý và 
tổ chức Y tế

6-10

Cô Nhã 401B

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2019 - 2020)
 (Tuần 13/01/2020 đến 18/01/2020)

ĐDA1- K12 + 
YSĐK

Sáng

Chiều

KTA01 - K12
Sáng

Chiều

Thứ 6 (17/01/2020) Thứ 7 (18/01/2020) Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 (13/01/2020) Thứ 3 (14/01/2020) Thứ 4 (15/01/2020) Thứ 5 (16/01/2020)

QTKDA01 - 
K12

Sáng

Chiều

DA01 - K12

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (17/01/2020) Thứ 7 (18/01/2020) Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 (13/01/2020) Thứ 3 (14/01/2020) Thứ 4 (15/01/2020) Thứ 5 (16/01/2020)

Thực hành 
Điện tử cơ bản

8h00            
(Lớp 

ĐĐTA01)
Kỹ thuật số

8h00 (4 
tiết)

Thầy Viết 
Hùng

PTH Tầng 
4 nhà A 
Cơ sở 1

Thầy Tú 402A

Thực hành 
Điện tử cơ bản

6-10            
(Lớp 

ĐĐTA01)

Thầy Viết 
Hùng

PTH Tầng 
4 nhà A 
Cơ sở 1

Cơ sở kỹ thuật 
nhiệt - lạnh

6-10
Thi Tin 
học đại 
cương

6-10

Thầy Văn 306A-2 Cô Trang 501B

Thi Bảo trì và 
sửa chữa máy 
tính

8h30

MD 105

Thi Bảo trì và 
sửa chữa máy 
tính

10h00

MD 105

ĐLA01 - K12

Sáng

Chiều

CNTTA01 - 
K12

Sáng

Chiều

ĐĐTA01 + 
ĐCNA01 - 

K12

Sáng

Chiều

CNTTA02 - 
K12

Sáng

Chiều

XD&KTA01 - 
K12

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (17/01/2020) Thứ 7 (18/01/2020) Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 (13/01/2020) Thứ 3 (14/01/2020) Thứ 4 (15/01/2020) Thứ 5 (16/01/2020)

Thi Kỹ thuật 
chung ô tô và 
công nghệ sửa 
chữa

8h30 Pháp luật 1-5 Vẽ kỹ thuật 1-5

404A Cô Hà MD 105 Cô Hồng MD 105

Thi Dung sai 
lắp ghép và đo 
lường kỹ thuật

14h00 Pháp luật 6-10

404A Cô Hà MD 105
8h00

P.101 nhà 
D Trường 

chính

Giáo dục thể 
chất 1 

6-10

Thầy Kiên 
Khu thể 
chất VH-

NT

Giáo dục 
thể chất 1 

6-10

Thầy Kiên 
Khu thể 
chất VH-

NT

CNOTA01 - 
K12

Sáng

Chiều

CNOTA02 - 
K12

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

QTKSA01 - 
K12

Sáng

Gặp mặt 
BLĐ Viện 
triển khai 
chương 

trình 

Chiều

CBMAA01 - 
K12

HDDLA01 - 
K12

THA01 - K12

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (17/01/2020) Thứ 7 (18/01/2020) Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 (13/01/2020) Thứ 3 (14/01/2020) Thứ 4 (15/01/2020) Thứ 5 (16/01/2020)

Thi Marketing 
dược

8h30

306A-1

Pháp luật tổ 
chức quản lý 
dược

6-10

Cô Mai MD 09

Thi Quản lý và 
tổ chức Y tế

8h30

403B

Quản lý và 
tổ chức Y tế

6-10

Cô Nhã 401B

Thi Tổ chức 
hạch toán kế 
toán

8h00

306A-2

Báo cáo thực 
tập

14h00

Thầy Kiên 401B

Báo cáo thực 
tập

14h00

Thầy Kiên 401B

Lập trình với 
Java 1

6-10
Lập trình 
trực quan

6-10

Cô Trang 503B Cô Quỳnh 503B

Sáng

Chiều

Sáng

Sáng

AĐD 01 - 
K11 + AYS01 

- K11

AKT 01 - 
K11

Chiều
ACNTT 01 - 

K11

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

AD 01 - K11

AĐĐT 01 + 
AĐCN 01 - 

K11

AĐL 01 - 
K11

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

AQTKD 01 - 
K11 

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (17/01/2020) Thứ 7 (18/01/2020) Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 (13/01/2020) Thứ 3 (14/01/2020) Thứ 4 (15/01/2020) Thứ 5 (16/01/2020)

Thi Thiết kế 
cống

14h00

306A-1

8h00

P.101 nhà 
D Trường 

chính

Thực hành 
hướng dẫn 2

1-5
Thực hành 
hướng dẫn 
2

1-5
Thực hành 
hướng dẫn 2

1-5

Cô Hiền Thanh 401B
Cô Hiền 
Thanh

401B Cô Hiền Thanh 401B

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

ACNOT 01 - 
K11

Sáng

Chiều

Sáng

AXD&KT 01 - 
K11

ACNOT 02 - 
K11

10/02/2020 bắt đầu học tại trường chính

AQTKS 01 - 
K11

Gặp mặt 
BLĐ Viện 
triển khai 
chương 

trình 
ngành 
QTKS

ACBMA 01 - 
K11

AHDDL 01 - 
K11

Chiều

Chiều

Sáng

10/02/2020 bắt đầu học tại trường chính

Trang 5


